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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

 HUYEÄN BAÛO LAÂM 

TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

Bản án soá: 78/2024/HSST 

Ngaøy: 25-9-2024. 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT N 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

 

NHAÂN DA 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT N 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN BAÛO LAÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyeãn Đình Phong. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 
 - Ông: Phạm Đức Minh. 

 - Ông: Nguyễn Ry. 

- Thö kyù Tòa aùn ghi bieân baûn phieân toøa: Ông Trương Quang Vũ 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Baûo Laâm tham gia phieân tòa: 

Ông Lê Hữu Việt Phú – Kieåm saùt vieân. 

 Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2024 taïi Hoäi tröôøng Tòa án nhân dân huyeän Baûo 

Laâm, tænh Laâm Ñoàng xeùt xöû sô thẩm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 

92/2024/TLST-HS ngaøy 13/9/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

85/2024/QĐXXST-HS ngày 13/9/2024 ñoái với bị cáo: 

Họ tên: Phạm Hải N; Tên gọi khác: N con. Sinh năm 1990 tại Lâm Đồng. 

NKTT và chỗ ở: thôn 5, xã Lộc N, huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng.  

Nghề nghiệp:  Làm vườn; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc tịch: Việt N;  Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: N; Tôn giáo: Không. 

Con ông: Phạm Đức N - Sinh năm: 1958 (đã chết); Con bà: Trần Thị A, sinh 

năm: 1958, hiện sống tại thôn 5, xã Lộc N, huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng 

Tiền sự: không. 

Tiền án: Có 01 tiền án. Tại Bản án số 45/HSST ngày 06/08/2021 của Toà án 

nhân dân huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, 

tổng hợp hình phạt còn lại chưa chấp hành của bản án số 06/2021/HSST ngày 

26/01/2021 của Toà án nhân dân huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng là 10 tháng 13 ngày 

tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 25 tháng 13 ngày tù, 

thời gian chấp hành án hình phạt tù tính từ ngày 06/8/2021, buộc nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/09/2023, bị 

cáo chưa đóng án phí. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo chưa được xóa án tích. 

Nhân thân: 

- Tại bản án số 23/2016/HSST ngày 27/5/2016 của Toà án nhân dân huyện 

Bảo L xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; buộc bồi thường 1.061.875đ; 

buộc nộp 200.00đ án phí hình sự sơ thẩm và 200.000đ án phí dân sự sơ thẩm, bị 
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cáo chấp hành xong án phạt tù vào 10/2016; được xét miễn đóng án phí hình sự sơ 

thẩm và dân sự sơ thẩm  vào ngày 31/8/2021, chưa bồi thường dân sự. 

- Tại bản án số 39/2017/HSST ngày 14/9/2017 của Toà án nhân dân huyện 

Bảo L xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, buộc nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, đã đóng án phí ngày 09/8/2018 

- Tại bản án số 04/2018/HSST ngày 18/01/2018 của Toà án nhân dân huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, 

buộc nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm; tổng hợp hình phạt 12 tháng tù tại bản 

án số 39/2017/HSST ngày 14/9/2017 của Toà án nhân dân huyện Bảo L, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 27 tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 26/5/2017, bị cáo đã chấp hành xong án phạt vào ngày 26/5/2019, đã đóng 

án phí hình sự sơ thẩm ngày 23/9/2019. 

- Tại bản án số 06/2021/HSST ngày 26/01/2021 của Toà án nhân dân huyện 

Bảo L xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, buộc nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm, bị cáo đã chấp hành xong án phạt, chưa nộp án phí hình sự sơ 

thẩm 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/06/2024 đến ngày 14/6/2024 chuyển tạm 

giam cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo L (Có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: A K’ J, sinh năm: 2001 

Địa chỉ: thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 06/6/2024, tại đoạn đường số 6, 

đối diện chùa Văn Thù, xã Lộc N, huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện 

Bảo L phát hiện Phạm Hải N đang điều khiển xe mô tô hiệu YAMAHA, biển số: 

36D1-142.96 đi từ hướng thành phố Bảo Lộc về hướng xã Lộc N, huyện Bảo L có 

biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong 

túi áo khoác Jean trước ngực trái của N đang mặc có 01 (một) gói nylon kích thước 

03cm x 04cm, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng và 01 (một) gói nylon 

được hàn kín, kích thước 2,5cm x 03cm, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng. 

N thừa nhận 02 gói nylon chứa hạt tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy đá của N 

mua về để sử dụng cho bản thân. Lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong và gửi 

giám định 

Quá trình điều tra xác định: Phạm Hải N là đối tượng nghiện ma túy, vào 

khoảng 14 giờ 00 phút ngày 06/06/2024, Phạm Hải N  điều khiển xe mô tô biển số 

36D1- 142.96 từ xã Lộc N, huyện Bảo L đến thành phố Bảo Lộc để mua ma túy. 

Khi ở Bảo Lộc, N gọi điện thoại qua ứng dụng Messenger cho K’J là bạn của N hỏi 

chỗ bán ma tuý thì K’J trả lời không biết và hỏi vay 1.500.000 đồng thì N đồng ý.  

Sau đó, N tiếp tục điều khiển xe mô tô đi đến đường gần cổng khách sạn 

Hương Trà thuộc tổ 1, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc gặp một N thA niên 

tên Bảo (chưa rõ lai lịch, là người từng bán ma túy cho N) điều khiển xe mô tô đi 

hướng từ Bệnh viên Y học cổ truyền đến, nên vẫy tay dừng xe. N hỏi mua 

500.000đồng ma túy thì Bảo đưa 01 gói nylon đựng ma tuý cho N. N cầm gói 

nylon bên trong có chứa ma tuý trả tiền cho Bảo rồi đi về lại xã Lộc N.  
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Trên đường về đến đường tránh thành phố Bảo Lộc, N dừng xe tại đoạn 

đường vắng lấy một ít ma tuý ra sử dụng. Số ma tuý còn lại N chia nhỏ thành 02 

gói nylon cất giấu vào túi áo khoác trước ngực rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô đi 

về. 

Tại bản kết luận giám định số: 738/KL-KTHS ngày 10/6/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: Mẫu tinh thể đựng trong hai gói 

nylon được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,6215g (không 

phẩy sáu hai một năm gam), loại Methamphetamine.  

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội 

dung bản cáo trạng. 

Cáo trạng số 94/CTr-VKSBL ngày 09/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Phạm Hải N về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, 

2  Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm 

Hải N từ  30  đến 36 tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

  Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị 

tịch thu tiêu hủy: 

  01 phong bì niêm phong ghi số 738/GĐ-PC09, bao gói; 01 phong bì niêm 

phong ghi số 738/GĐ-PC09, hoàn lại mẫu vật 0,4755 gam. 

 Trả lại cho bị cáo N 01 điện thoại di động cảm ứng màu đen, số Imei: 

357267560394177, gắn sim số: 0559847811 nhưng giữ lại để đảm bảo cho việc thi 

hành án. 

Chuyển Công an huyện Bảo L xử lý theo thẩm quyền 01 xe mô tô 

YAMAHA, màu trắng xám, biển số: 36D1- 142.96; số máy: 44S1071719, số 

Khung: DY071845. 

 -Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công 

an huyện Bảo L; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo L trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Để có ma 

túy sử dụng, vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 06/6/2024, bị cáo N điều khiển xe mô tô 
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biển số 36D1- 142.96 đi đến đoạn đường gần cổng khách sạn Hương Trà thuộc tổ 

1, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, mua của một người tên Bảo (chưa rõ lai 

lịch) 01 gói ma túy với số tiền 500.000đồng. Sau đó, bị cáo N đưa ma túy đến đoạn 

đường vắng ở khu vực đường tránh thành phố Bảo Lộc lấy một ít ma tuý ra sử 

dụng, số ma tuý còn lại chia nhỏ thành 02 gói nylon cất giấu vào túi áo khoác trước 

ngực rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô đi về xã Lộc N, huyện Bảo L. Khi bị cáo N đi 

đến đường liên thôn số 6, thôn 8, xã Lộc N thì bị Công an huyện Bảo L bắt quả 

tang đang tàng trữ ma túy. 

Tại bản kết luận giám định số: 738/KL-KTHS ngày 10/6/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: Mẫu tinh thể đựng trong hai gói 

nylon được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,6215g (không 

phẩy sáu hai một năm gam), loại Methamphetamine.  

Hành vi trên của bị cáo Phạm Hải N đã cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự như cáo trạng 

của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo L truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

Tại phiên toà bị cáo khai nhận do sử dụng ma tuý bị hoảng loạn nên khi bị 

bắt  bị cáo khai nhận mua ma tuý của K’ Jóp và trước đó có bám ma tuý dùm cho 

K’ Jóp là  không đúng. 

[3] Đánh giá tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo là đối tượng nghiện ma túy nhưng không 

tìm cách cai nghiện, trái lại lén lút mua ma túy cất giấu để sử dụng. Hành vi trên 

gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bản thân bị cáo đã có 01 tiền án về tội 

trộm cắp tài sản chưa được xoá án tích, nhân thân bị cáo có nhiều bản án xử phạt về 

tội trộm cắp tài sản nên cần xử lý nghiêm và cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời 

gian để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có ông ngoại là 

Trần Huỳnh Bang được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất là người 

có công với cánh mạng nên áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại Bản án số 45/HSST ngày 

06/8/2021 của Toà án nhân dân huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 15 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt còn lại chưa chấp hành của bản án số 

06/2021/HSST ngày 26/01/2021 của Toà án nhân dân huyện Bảo L, tỉnh Lâm Đồng 

là 10 tháng 13 ngày tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 25 

tháng 13 ngày tù, thời gian chấp hành án hình phạt tù tính từ ngày 06/8/2021, buộc 

nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 

19/09/2023, bị cáo chưa đóng án phí. Tính đến thời điểm phạm tội ngày 

06/06/2024, bị cáo chưa được xóa án tích nên cần áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự để tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

 [6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo thu nhập không ổn định nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 
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 [7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 

  01 phong bì niêm phong ghi số 738/GĐ-PC09, bao gói; 01 phong bì niêm 

phong ghi số 738/GĐ-PC09, hoàn lại mẫu vật 0,4755 gam. 

 Trả lại cho bị cáo N 01 điện thoại di động cảm ứng màu đen, số Imei: 

357267560394177, gắn sim số: 0559847811 nhưng giữ lại để đảm bảo cho việc thi 

hành án. 

Chuyển Công an huyện Bảo L xử lý theo thẩm quyền 01 xe mô tô 

YAMAHA, màu trắng xám, biển số: 36D1- 142.96; số máy: 44S1071719, số 

Khung: DY071845. 

  [8] Các vấn đề khác: Đối với người tên Bảo là người bán ma tuý cho bị cáo 

N tại tổ 1, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, quá trình điều tra chưa xác định 

được nhân thân, lai lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo L đã thông 

tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc để giải 

quyết theo thẩm quyền. 

[9] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo L thấy rằng: Mức 

hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với nhân thân và tính chất mức 

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra đủ răn đe, phòng ngừa riêng bị 

cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, cũng như việc đấu trA phòng chống tội phạm 

và các tệ nạn ma túy hiện nay. 

  [10] Về án phí: Bị cáo Phạm Hải N  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên.                        

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyeân boá Bò caùo Phạm Hải N  phaïm toäi “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

Aùp duïng điểm c khoaûn 1 Đieàu 249; ñieåm s khoaûn 1, 2  Đieàu 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Boä luaät hình sự.  

Xöû phaït bò caùo Phạm Hải N  30 ( Ba mươi )    tháng tù,  thời hạn tù tính từ 

ngày 06/6/2024. 

 2. Veà xöû lyù vaät chöùng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 

  01 phong bì niêm phong ghi số 738/GĐ-PC09, bao gói; 01 phong bì niêm 

phong ghi số 738/GĐ-PC09, hoàn lại mẫu vật 0,4755 gam. 

 Trả lại cho bị cáo N 01 điện thoại di động cảm ứng màu đen, số Imei: 

357267560394177, gắn sim số: 0559847811 nhưng giữ lại để đảm bảo cho việc thi 

hành án. 

Chuyển Công an huyện Bảo L xử lý theo thẩm quyền 01 xe mô tô 

YAMAHA, màu trắng xám, biển số: 36D1- 142.96; số máy: 44S1071719, số 

Khung: DY071845. 

 3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 cuûa Uyû ban 

Thöôøng vuï Quoác hoäi qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
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dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phạm Hải N phải nộp 200.000đ án phí 

Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

25/9/2024 để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

(Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên 

quan ). 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng 

(2)
;  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Bảo L; 

- Chi cục THADS H Bảo L;   

- Bị cáo; người liên quan; 

- Lưu hồ sơ.  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

                    Nguyễn Đình Phong 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN-CHỦ TÒA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

  Nguyễn Ry        Phạm Đức Minh                     Nguyễn Đình Phong 
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